	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Vật liệu xây dựng + TN (Construction Materials)

Mã số học phần: 7040532
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5) 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết;		Bài tập: 0 tiết;			Thực hành: 30 tiết;
Thực tập:    0 tiết; 		Đồ án:   0 tiết;			Tự học:       75 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Nụ					0405-12
2. ThS. Phạm Minh Tuấn				0405-09
3.ThS. Nguyễn Văn Hùng                                          0405-24
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học hợp phần (mã số học phần): 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần:  
- Về kiến thức: Môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản thành phần, các tính chất cơ lý, các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng của các loại vật liệu xây dựng. 
- Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng. Nắm được phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá chất lượng của vật liệu xây dựng.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng.
4.1.2. Thành phần, tính chất cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật đánh giá chất lượng của các loại vật liệu xây dựng.
4.1.3. Nguồn gốc, cách bảo quản và sử dụng các loại vật liệu xây dựng. 
4.1.4. Kỹ thuật thi công đối với các loại vật liệu xây dựng cơ bản nhất, đặc biệt là các loại vật liệu địa phương dễ cung cấp
4.1.5. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.Hiểu và nắm vững được đặc điểm về thành phần, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng  chất lượng vật liệu xây dựng theo lĩnh vực sử dụng.
4.2.2. Hiểu và giải thích mối quan hệ giữa thành phần và tính chất kỹ thuật của vật liệu xây dựng.
4.2.3. Hiểu và có thể đưa ra phương pháp thiết kế thành phần của một số loại vật liệu xây dựng.
4.2.4. Nắm vững được các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của vật liệu.
4.2.5. Kỹ năng làm việc theo nhóm: bước đầu làm quen với làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình. 
5. Tóm tắt nội dung học phần             
- Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng;
- Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên;
- Chất kết dính vô cơ;
- Bê tông dùng chất kết dính vô cơ;
- Vữa xây dựng;
- Chất kết dính hữu cơ;
- Bê tông dùng chất kết dính hữu cơ (bê tông atphan);
- Thép và cốt thép xây dựng.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Mở đầu
	
	

	Chương 1
	Một số tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng
	3
	4.1.1 
4.2.5


	1.1
	Khái niệm chung và phân loại
	
	

	1.2
	Khái niệm về các tính chất vậl lý và cơ học (cơ lý)
	
	

	1.3
	Các chỉ tiêu liên quan đến cấu trúc, cấu tạo, thành phần vật liệu
	
	

	1.4
	Các chỉ tiêu vật lý liên quan đến môi trường nước
	
	

	1.5
	Các tiêu vật lý liên quan đến môi trường nhiệt 
	
	

	1.6
	Các tính chất cơ học	
	
	

	
	Bài tập chương 1
	
	

	Chương 2
	Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	3
	4.1.2 
4.1.3
4.2.1
4.2.5


	2.1
	Vật liệu đá
	
	

	2.1.1
	Khái niệm	
	
	

	2.1.2
	Phân loại đá	
	
	

	2.1.3
	Phân loại vật liệu đá	
	
	

	2.1.4
	Một số tính năng xây dựng của đá	
	
	

	2.1.5
	Các dạng vật liệu đá dùng trong xây dựng và các yêu cầu chất lượng
	
	

	2.1.6
	Bảo vệ vật liệu đá	
	
	

	2.2
	Vật liệu đất	
	
	

	2.2.1
	Khái niệm	
	
	

	2.2.2
	Phân loại đất	
	
	

	2.2.3
	Vật liệu đất đắp đê đập và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng	
	
	

	2.2.4
	Vật liệu đất đắp đường và các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá chất lượng	
	
	

	2.2.5
	Vật liệu đất san lấp nền và các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá chất lượng 
	
	

	
	Bài tập chương 2	
	
	

	Chương 3
	Chất kết dính vô cơ
	7
	4.1.2 
4.1.3
4.1.5
4.2.1
4.2.4
4.2.5


	3.1
	Khái niệm và phân loại	
	
	

	3.2
	Chất kết dính rắn trong môi trường không khí	
	
	

	3.2.1
	 Thạch cao xây dựng	
	
	

	3.2.2
	Chất kết dính Manhê	
	
	

	3.2.3
	Thuỷ tinh lỏng	
	
	

	3.2.4
	Vôi không khí (vôi canxi)	
	
	

	3.3
	Chất kết dính rắn trong môi trường nước	
	
	

	3.3.1
	Chất kết dính hỗn hợp	
	
	

	3.3.2
	Vôi thuỷ	
	
	

	3.3.3
	Ximăng Pooclăng (Portland)	
	
	

	3.4
	Các loại xi măng pooclăng đặc biệt	
	
	

	3.5
	Ximăng Alumin	
	
	

	
	Bài tập chương 3	
	
	

	Chương 4
	Bê tông dùng chất kết dính vô cơ
	8
	4.1.2 
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5

	4.1
	Khái niệm và phân loại	
	
	

	4.1.1
	Khái niệm
	
	

	4.1.2
	Vai trò của các nguyên liệu thành phần
	
	

	4.1.3
	Ưu nhược điểm của bê tông
	
	

	4.1.4
	Phân loại bê tông
	
	

	4.2
	Bê tông nặng	
	
	

	4.2.1
	Khái niệm	
	
	

	4.2.2
	Vật liệu chế tạo bêtông nặng và các yêu cầu kỹ thuật đánh giá chất lượng	
	
	

	4.2.3
	Các tính chất kỹ thuật của bê tông nặng	
	
	

	4.2.3
	[bookmark: _Toc410805749][bookmark: _Toc423325615][bookmark: _Toc423325972][bookmark: _Toc423326114][bookmark: _Toc423594155][bookmark: _Toc428520513][bookmark: _Toc428520795][bookmark: _Toc428870850][bookmark: _Toc428872570][bookmark: _Toc428887649]Thiết kế thành phần bê tông nặng
	
	

	4.3
	Bê tông nhẹ	
	
	

	4.3.1
	Khái niệm và phân loại	
	
	

	4.3.2
	Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng	
	
	

	Chương 5
	Vữa xây dựng
	3
	4.1.2 
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5

	5.1
	Khái niệm và phân loại	
	
	

	5.2
	Nguyên liệu chế tạo 
	
	

	5.2.1
	Cát và yêu cầu kỹ thuật
	
	

	5.2.2
	Chất kết dính và yêu cầu kỹ thuật
	
	

	5.2.3
	Nước và yêu cầu kỹ thuật
	
	

	5.2.4
	Phụ gia và yêu cầu kỹ thuật
	
	

	5.3
	Các tính chất kỹ thuật 
	
	

	5.3.1
	Độ  lưu động của hỗn hợp vữa	
	
	

	5.3.2
	Hiện tượng phân tầng của hỗn hợp vữa	
	
	

	5.3.3
	Tính giữ nước (khả năng giữ độ lưu động) của hỗn hợp vữa	
	
	

	5.3.4
	Cường độ và mac vữa	
	
	

	5.3.5
	Lực dính kết của vữa với nền	
	
	

	5.3.6
	Tính bền của vữa
	
	

	5.3.7
	Tính chống thấm	
	
	

	5.4
	Vữa xây	
	
	

	5.4.1
	Yêu cầu kỹ thuật đối với vữa xây	
	
	

	5.4.2
	Tính toán cấp phối	
	
	

	5.5
	Vữa trát	
	
	

	5.5.1
	Khái niệm và yêu cầu kỹ thuật	
	
	

	5.5.2
	Cấp phối của vữa trát	
	
	

	5.5.3
	Vữa phun
	
	

	5.5.4
	Vữa trang hoàng	
	
	

	
	Bài tập chương 5	
	
	

	Chương 6
	Chất kết dính hữu cơ
	2
	4.1.2 
4.1.3
4.2.4


	6.1
	Khái niệm và phân loại	
	
	

	6.2
	Bitum dầu mỏ	
	
	

	6.2.1
	Khái niệm	
	
	

	6.2.2
	Thành phần hoá học và sự phân nhóm	
	
	

	6.2.3
	Cấu trúc của bitum	
	
	

	6.2.4
	Các tính chất cơ lý của bitum dầu mỏ loại quánh
	
	

	6.2.5
	Yêu cầu kỹ thuật đối với bitum loại quánh xây dựng đường	
	
	

	6.2.6
	Các tính chất của bitum loại lỏng	
	
	

	6.3
	Guđrông than đá	
	
	

	6.3.1
	Khái niệm	
	
	

	6.3.2
	Thành phần của guđrông than đá	
	
	

	6.3.3
	 Cấu trúc của guđrông	
	
	

	6.3.4
	Các tính chất của guđrông than đá dùng cho xây dựng đường	
	
	

	Chương 7
	Bê tông dùng chất kết dính hữu cơ – bê tông atphan
	2
	4.1.2 
4.1.3
4.2.3
4.2.4


	7.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	7.2
	Nguyên liệu chế tạo và các yêu cầu kỹ thuật đánh giá chất lượng 
	
	

	7.2.1
	Đá dăm, sỏi
	
	

	7.2.2
	Cát
	
	

	7.2.3
	Bột khoáng
	
	

	7.2.4
	Bitum
	
	

	7.3
	Các tính chất kỹ thuật của bê tông
	
	

	7.3.1
	Cường độ
	
	

	7.3.2
	Tính biến dạng
	
	

	7.3.3
	Tính ổn định nhiệt
	
	

	7.3.4
	Tính ổn định đối với nước
	
	

	7.3.5
	Tính dễ tạo hình
	
	

	7.4
	Thiết kế thành phần bê tông atphan
	
	

	Chương 8
	Thép và cốt thép xây dựng
	2
	4.1.2 
4.1.3
4.2.4


	8.1
	Khái niệm
	
	

	8.2
	Các tính chất cơ lý chủ yếu
	
	

	8.2.1
	Độ bền của vật liệu
	
	

	8.2.2
	Độ bền xung kích (va chạm)
	
	

	8.2.3
	Độ cứng
	
	

	8.3
	Các loại thép xây dựng
	
	

	8.3.1
	Thép cácbon và các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá chất lượng
	
	

	8.3.2
	Thép hợp kim và các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá chất lượng
	
	

	8.4
	Cốt thép và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng
	
	

	8.4.1
	Các đặc tính của cốt thép
	
	

	8.4.2
	Dạng cốt thép cho bêtông cốt thép
	
	

	8.4.3
	Cốt thép ứng suất trước (cốt thép chất lượng cao)
	
	

	8.4.4
	Bảo quản thép và cốt thép xây dựng
	
	

	8.4.5
	Các biện pháp bảo vệ vật liệu thép
	
	

	Tổng
	
	30
	

	6.2. Phần thí nghiệm trong phòng

	Chương 1
	Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng vôi
	4
	4.1.5 
4.2.5
4.2.6

	1.1
	Xác định nhiệt độ tôi và tốc độ tôi	
	
	

	1.2
	Xác định hàm lượng (CaO + MgO) hoạt tính
	
	

	1.3
	Xác định hàm lượng nước thủy hóa của vôi chưa tôi và hàm lượng CO2	
	
	

	1.4
	Xác định lượng mất khi nung	
	
	

	1.6
	Xác định lượng nước cần thiết để tôi và độ nhuyễn của vôi tôi	
	
	

	1.6
	Xác định khối lượng thể tích của vôi tôi	
	
	

	1.7
	Xác định hàm lượng hạt không tôi	
	
	

	1.8
	Xác định độ mịn của vôi bột	
	
	

	1.9
	Xác định độ ẩm của vôi hydrat	
	
	

	Chương 2
	Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ximăng pooclăng
	6
	4.1.5 
4.2.5
4.2.6

	2.1
	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết	
	
	

	2.2
	Xác định độ mịn	
	
	

	2.3
	Xác định khối lượng riêng	
	
	

	2.4
	Xác định khối lượng thể tích của bột xi măng
	
	

	2.5
	Xác định cường độ chịu uốn và nén của đá xi măng
	
	

	Chương 3
	Xác định các chỉ tiêu chất lượng đánh giá chất lượng cốt liệu chế tạo bê tông và vữa
	10
	4.1.5 
4.2.5
4.2.6

	3.1
	Xác định cấp phối của đá dăm và cát	
	
	

	3.2
	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước	
	
	

	3.3
	Xác định khối lượng thể tích xốp	
	
	

	3.4
	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ
	
	

	3.5
	Xác định tạp chất hữu cơ	
	
	

	3.6
	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	
	
	

	3.7
	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá
	
	

	3.8
	Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ
	
	

	3.9
	Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn	
	
	

	3.10
	Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc	
	
	

	3.11
	Xác định độ hao mòn của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles
	
	

	Chương 4
	Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hỗn hợp bê tông và bê tông nặng
	6
	4.1.5 
4.2.5
4.2.6

	4.1
	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng
	
	

	4.2
	Xác định độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng
	
	

	4.3
	Đúc mẫu bê tông nặng	
	
	

	4.4
	Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông nặng	
	
	

	4.5
	Xác định thể tích thực tế của mẻ trộn hỗn hợp bê tông nặng	
	
	

	4.6
	Bảo dưỡng mẫu bê tông nặng	
	
	

	4.7
	Xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng
	
	

	4.8
	Xác định cường độ kháng nén của bê tông nặng	
	
	

	Chương 5
	Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng vữa xây dựng
	4
	4.1.5 
4.2.5
4.2.6

	5.1
	Xác định độ lưu động của vữa tươi	
	
	

	5.2
	Xác định khả năng giữ nước (giữ độ lưu động) của vữa tươi	
	
	

	5.3
	Xác định độ phân tầng của vữa	
	
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập.
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trực quan.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành bài tập, hoàn thành 100% phần thí nghiệm trong phòng
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Thị Nụ, Phạm Minh Tuấn, Bùi Trường Sơn, Vật liệu xây dựng. Hà Nội, 2016.
[2]. Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí, Vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.
[3]. Phùng Văn Lự, Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng, Bài tập vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.
[4]. Phạm Duy Hữu, Ngô Xuân Quảng, Vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2004.
[5]. Bộ môn Vật liệu xây dựng - trường Đại học Thủy Lợi, Giáo trình Vật liệu xây dựng,  Nhà xuất bản xây dựng, 2006.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng
	4
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương .

	2
	Chương 2: Vật liệu khoáng tự nhiên
	4
	2
	0
	- Chương 2: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 2.1, 2.2, 2.3 trong [3].

	3-4-5
	Chương 3: Các chất kết dính vô cơ
	12
	2
	5
	- Chương 3: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 3.1 trong [5]; nội dung 3.2, 3.3 trong [2], [6].

	5-6-7-8
	Chương 4.Bê tông dùng chất kết dính vô cơ
	12
	4
	8
	- Chương 4: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 4.1 trong [5].
- Tra cứu nội dung 4.2, 4.3 trong [2], [4], [6].

	9
	Chương 5: Vữa xây dựng
	5
	1
	2
	- Chương 5: tài liệu [1].

	10
	Chương 6. Các chất kết dính hữu cơ
	4
	0
	0
	- Chương 6: tài liệu [1].

	10-11
	Chương 7: Bê tông dùng chất kết dính hữu cơ – bê tông atpha
	4
	0
	0
	- Chương 7: tài liệu [1].

	12
	Chương 8: Thép và cốt thép xây dựng
	4
	0
	0
	- Chương 8: tài liệu [1].

	12-16
	Thí nghiệm trong phòng
	
	
	
	

	Tổng
	
	49
	11
	15
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